
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 18b, ngõ 281, đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/09/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÀ PHƯỢNG

0106309246

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
HÀ PHƯỢNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA PHUONG TRADING AND 
MANUFACTURE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978399804
Email:

Fax:
Website:
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900.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) )

4659

2. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824(Chính)

3. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

4. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

5. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

6. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

7. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

8. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

9. Sản xuất thiết bị điện khác
(Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị hàn điện;)

2790

10. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

11. Sản xuất máy thông dụng khác
(Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị hàn không dùng điện;)

2819

12. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

13. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

14. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

15. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

16. Sửa chữa thiết bị điện 3314

17. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

6. Vốn điều lệ: 

Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ

06/09/1983 Kinh Việt Nam

013258480
16/01/2010 Công an thành phố Hà Nội 

Tổ 48A, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Tổ 48A, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ
06/09/1983 Kinh Việt Nam

013258480
16/01/2010 Công an thành phố Hà Nội 

Tổ 48A, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tổ 48A, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

8. Thông tin về chủ sở hữu:
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